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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 1927712821 Trương Công Tuấn Anh B19DLL 8 7.5 8.5 6.4 7.2 Baíy pháøy Hai

2 1926712822 Nguyễn Thị Ánh Bảo B19DLL 8 7.5 8.5 7.3 7.7 Baíy pháøy Baíy

3 1926712825 Trương Thị Ngọc Châu B19DLL 0 0 0 V 0.0 Khäng

4 1926712826 Phan Hoàng Mẫn Chi B19DLL 10 8 8.5 8.7 8.7 Taïm pháøy Baíy

5 1926712828 Hà Thị Thúy Diễm B19DLL 6 8 7 7 7.0 Baíy

6 1927712967 Trần Tiến Đạt B19DLL 5 6 5 5 5.1 Nàm pháøy Mäüt

7 1927712830 Lê Anh Đức B19DLL 10 8.5 8.5 7.6 8.2 Taïm pháøy Hai

8 1926712977 Nguyễn Thị Thu Hà B19DLL 7 7.5 7.5 5.6 6.4 Saïu pháøy Bäún

9 1926712831 Hoàng Mỹ Hạnh B19DLL 7 7 8.5 7.1 7.4 Baíy pháøy Bäún

10 1926712832 Trần Thị Thanh Hằng B19DLL 10 8 8.5 7.2 7.9 Baíy pháøy Chên

11 1926712833 Huỳnh Thị Thu Hiền B19DLL 8 8 8.5 HP 0.0 Khäng

12 1927712835 Nguyễn Đức Huy B19DLL 4 6 5 5.5 5.3 Nàm pháøy Ba

13 1926712837 Huỳnh Mai Hương B19DLL 10 8.5 8.5 7.3 8.0 Taïm

14 1926712839 Đỗ Khải Ly B19DLL 5 5.5 8.5 5.4 6.1 Saïu pháøy Mäüt

15 1926712840 Nguyễn Thị Thảo Ly B19DLL 7 8 7 6.7 6.9 Saïu pháøy Chên

16 1926712843 Dương Thị Trà My B19DLL 5 5 5 5.1 5.1 Nàm pháøy Mäüt

17 1926712844 Phan Thảo Nguyên B19DLL 8 6 8.5 7.3 7.5 Baíy pháøy Nàm

18 1926712845 Trương Xuân Hồng Phúc B19DLL 10 8 8.5 4.2 6.2 Saïu pháøy Hai

19 1927712847 Đặng Đức Tân B19DLL 4 6 5 4.4 4.7 Bäún pháøy Baíy

20 1926712851 Nguyễn Thị Diệu Thu B19DLL 7 8 7 5.2 6.1 Saïu pháøy Mäüt

21 1926212791 Hà Như Thủy B19DLL 8 8 8.5 7.1 7.6 Baíy pháøy Saïu

22 1926712852 Ngô Thị Ngọc Thúy B19DLL 8 7 8.5 4.5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

23 1926712854 Dương Thúy Tiên B19DLL 10 8.5 8.5 8.4 8.6 Taïm pháøy Saïu

24 1926712858 Dương Thị Trinh B19DLL 8 8 8.5 5.5 6.8 Saïu pháøy Taïm

25 1926712862 Nguyễn Thị Ánh Tuyết B19DLL 0 0 0 4.6 2.5 Hai pháøy Nàm

26 1926712865 Nguyễn Thị Yến B19DLL 8 6 8.5 6.8 7.3 Baíy pháøy Ba
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Đà Nẵng, ngày 27 tháng 02 năm 2015
        LẬP BẢNG KIỂM TRA TT ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN & B2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Nguyễn Thị Kim Phượng ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên đạt 88%

Số sinh viên nợ 12%
TỔNG CỘNG : 100%

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B19DLL
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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